
DANH SÁCH THỰC TẬP CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG 2 CK14CXN

 ( kỳ 1 năm 2015 - 2016 ) 

TT MSSV Họ và Tên Phay Bào Đúc CNC TB Ghi chú

1 1410162 Đỗ Thiên          Ân         6.5 8 7 7 7.1 
2 1410390 Nguyễn Minh       Chỉnh      6.5 8 7 7 7.1 
3 1410447 Nguyễn Hữu        Cường     0 0 0 0 0.0 Không báo cáo
4 1410661 Hoàng Nguyễn Tiến Dũng       6.5 8 7 7 7.1 
5 1410687 Phạm Phú          Dũng       0 0 0 0 0.0 Không báo cáo
6 1410758 Lê Quang          Đạo        6.5 6 8 7 6.9 
7 1410760 Nguyễn Phan Hoàng Đạo        6.5 6 6 7 6.4 
8 1410763 Bùi Bảo Quốc      Đạt        5 7 8 8.5 7.1 
9 1410923 Lê Hồng           Đức        0 0 0 0 0.0 Không báo cáo
10 1410987 Trần Văn          Giang      4 7 7 8.5 6.6 
11 1411035 Trần Văn          Hào        5 6 5 8.5 4.0 Rớt báo cáo
12 1411240 Huỳnh Thế         Hiển       5 6 7 8 6.5 
13 1411246 Ôn Trần Ngọc      Hiển       3 6 9 8 3.0 Rớt Phay,Rớt báo cáo
14 1411540 Biện Quang        Hùng       3 6 6 8 3.0 Rớt Phay,Rớt báo cáo
15 1411479 Nguyễn Văn Quốc   Huy        3 6 6 7.5 3.0 Rớt Phay
16 1411636 Trần Phạm Phúc    Hưng       3 6 7 8 3.0 Rớt Phay,Rớt báo cáo
17 1411659 Nguyễn Quốc       Hưởng     0 0 0 0 0.0 Không báo cáo
18 1411664 Lê Văn            Hữu        3 5 0 7.5 0.0 Rớt Phay, Rớt Đúc, Không báo cáo
19 1411894 Trần Bá Duy       Khương    6 7 8 7 7.0 
20 1412077 Hứa Kim           Long       6 7 8 6 6.8 
21 1412137 Nguyễn Thanh      Lộc        6 7 8 7 7.0 
22 1412233 Lê Văn            Mạnh       7 8 7 7 7.3 
23 1412313 Phạm Quốc         Minh       7 8 8 7 7.5 
24 1412365 Lê Ngọc           Nam        7 8 9 7 7.8 
25 21302766 Quách Minh        Nhật       5 6 7 8 6.5 
26 1412771 Châu Quang        Nhựt       3 6 6 7 3.0 Rớt Phay, Rớt báo cáo
27 1412975 Phạm Hoàng        Phúc       7 6 7 8 4.0 Rớt báo cáo
28 1413144 Nguyễn Long       Quân       0 0 0 0 0.0 Không báo cáo
29 1413179 Nguyễn Thiên      Quốc       0 0 7 0 0.0 Không báo cáo
30 1413478 Nguyễn Văn        Tấn        0 0 0 0 0.0 Không báo cáo
31 1413575 Nguyễn Quang      Thành      3 7 6 8 3.0 Rớt Phay
32 1413872 Lê Huy            Thuận      3 7 7 7 3.0 Rớt Phay
33 1413971 Trần Trọng        Tiên       6.5 6 7 6 6.4 
34 1414051 Nguyễn Chí        Toàn       7 6 7 6 6.5 
35 1414215 Nguyễn Minh       Trí        0 0 0 0 0.0 Không báo cáo
36 1414235 Trần Ngọc Thiên   Trí        7 6 7 6 6.5 
37 1414823 Nguyễn Văn        Xuân       7 8 7 7 7.3 

38 1413462 Nguyễn Viết Minh Tân 6 6 8 8 7.0 

39 1414970 Đào Văn Tràn 6 8 8 7 7.3 

40 1414159 Trần Ngọc Trân 6 8 8 6 7.0 
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Rớt Phay, Rớt Đúc, Không báo cáo
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